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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028
	
Kính gửi: 	Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
   Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Công ty).
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm Soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông báo cáo đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động BKS trong nhiệm kỳ năm 2023-2028 như sau:

I. Nhân sự và thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát - thành viên Kiểm soát theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:
Nhận sự Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
· (ông) 	Nguyễn Phước Thoại:		Trưởng ban kiểm soát
· (ông) 	Nguyễn Hoàng Hiệp:			thành viên
· (bà) 	Nguyễn Thị Ngọc Dung:		thành viên
Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt. Trong đó: + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương ( theo chủ trương của Tổng Công ty Cổ Phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn) và các chế độ khác theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

	TT
	Diễn giải
	ĐVT
	
Kế hoạch 2022

	Thực hiện 2022

	I
	Tiền lương, tiền thưởng
	
	
	

	1
	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
	Người
	01
	01

	2
	Quỹ tiền lương
	Đồng
	399.280.000
	386.399.651

	3
	Quỹ tiền thưởng
	Đồng
	-
	-

	II
	Thù lao
	
	
	

	1
	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm
	Người
	02
	02

	2
	Quỹ thù lao
	Đồng
	104,000,000
	104,000,000

	Tổng tiền
	Đồng
	503.280.000
	[bookmark: _GoBack]490.399.651



II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:
II.1 Tổng kết số lượng cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2022:
Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã: Tổ chức thực hiện: 02 cuộc họp.

II.2 Cách thức giám sát tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:
· Tham gia đầy đủ 04/04 buổi họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình kinh doanh, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Nghị quyết HĐQT, báo cáo quản trị của HĐQT.
· Xem xét tính hợp pháp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế quản lý tài chính của Đơn vị.
· Tham gia vào việc soạn thảo, soát xét các quy chế của Công ty, góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả và phù hợp pháp luật hiện hành.
· Soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm trên cơ sở các quy định, quy chế Công ty; kiểm tra tính pháp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính thận trọng, tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính thể hiện trên các báo cáo của Công ty.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện
2022
	Kế hoạch
2022
	Thực hiện/ kế hoạch %

	Tổng sản lượng tiêu thụ
	Lít
	12,378,307
	21,018,832
	58.9%

	Tổng doanh thu
	Triệu đồng
	                         185,919 
	        347,475 
	53.5%

	- Doanh thu bán hàng thuần
	"
	                                   169,067 
	           291,605 
	58.0%

	Tổng chi phí
	"
	235,364
	344,207
	68.4%

	- Chiết khấu
	"
	10,721
	18,423
	58.2%

	- Giá vốn
	"
	137,619
	220,709
	62.4%

	- Chi phí bán hàng
	"
	43,029
	53,758
	80.0%

	- Chi phí quản lý
	"
	25,750
	31,663
	81.3%

	- Chi phí tài chính
	"
	15,879
	18,151
	87.5%

	- Chi phí khác
	"
	2,366
	1,503
	157.5%

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	"
	(49,446)
	3,268
	---%

	- Lợi Nhuận kinh doanh
	"
	(37,331)
	20,935
	-178.3%

	- Lợi Nhuận tài chính
	"
	(13,946)
	(16,710)
	83.5%

	- Lợi Nhuận khác
	"
	1,831
	(957)
	-191.3%

	- Chi phí Thuế TNDN hiện hành
	"
	(761)
	(205)
	---%

	Lợi nhuận sau thuế
	"
	(48,685)
	3,473
	---%



2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2022:

	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện
2018
	Thực hiện
2019
	Thực hiện
2020
	Thực hiện
2021
	Thực hiện
2022

	Sản lượng tiêu thụ
	Lít
	23,422,110
	20,886,678
	13,101,473
	10,364,405
	12,378,307

	Tổng doanh thu
	Tr đồng
	307,784
	288,421
	184,696
	143,778
	185,919

	Tổng chi phí
	"
	301,065
	266,265
	181,165
	180,078
	235,364

	Lợi nhuận sau thuế
	"
	5,849
	16,584
	3,427
	(35,594)
	(48,685)



3. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2022:

	Các chỉ tiêu
	31/12/2021
	31/12/2022

	
	VND
	VND

	TỔNG TÀI SẢN
	371,142,223,357
	597,338,736,126

	Tài sản ngắn hạn
	95,050,210,047
	101,656,661,019

	Trong đó:
	
	

	- Tiền và tương đương tiền
	45,627,111,107
	27,854,020,675

	- Hàng tồn kho
	23,643,793,195
	23,970,404,766

	Tài sản dài hạn
	276,092,013,310
	495,682,075,107

	Trong đó:
	
	

	- Tài sản cố định, bất động sản
	8,518,128,221
	166,308,658,339

	- Tài sản cố định thuê tài chính
	167,492,355,505
	162,261,801,964

	- Tài sản dài hạn, xây dựng cơ bản
	84,414,104,584
	153,611,614,804

	TỔNG NGUỒN VỐN
	371,142,223,357
	597,338,736,126

	Nợ phải trả
	214,938,443,411
	489,819,915,892

	Trong đó:
	
	

	- Phải trả người bán ngắn hạn
	25,117,167,077
	93,890,876,293

	- Thuế và phải nộp Nhà nước
	41,536,778
	109,126,603

	- Vay và nợ tài chính dài hạn
	173,226,010,423
	284,432,513,250

	Vốn chủ sở hữu
	156,203,779,946
	107,518,820,234

	Trong đó:
	
	

	- Vốn góp của chủ sở hữu:
	85,000,000,000
	85,000,000,000

	- Cổ phiếu quỹ
	(347,276,838)
	(347,276,838)

	- Quỹ đầu tư phát triển
	104,569,834,944
	104,569,834,944

	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	(33,018,778,160)
	(81,703,737,872)



1. Nhận xét, đánh giá:
· Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 185,91 tỷ đồng chỉ đạt 53,5% kế hoạch.
· Lợi nhuận sau thuế là lỗ -48,68 tỷ đồng, không đạt kế hoạch năm 2022 (3,47 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ -37,33 tỷ, lợi nhuận hoạt động tài chính và khác lỗ -12,1 tỷ.
· Kết quả tiêu thụ trong năm 2022: 12,37 triệu lít nước giải khát, chỉ đạt 58,9% kế hoạch, đồng nghĩa làm giảm doanh thu bán hàng thuần tương ứng đạt 58% kế hoạch.
· Do còn tác động sau dịch Covid-19, đến quí 4/2021 và quí 1/2022 thì hoạt động sản xuất của công ty bắt đầu trở lại nhưng sức tiêu thụ sản phẩm Chương Dương lại giảm nhiều so với kỳ vọng: sản lượng tiêu thụ các quí 2-3-4/2022 chỉ đạt bình quân 52% kế hoạch. Điều đó, tác động lớn đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng cả năm.
· Trong năm 2022: công ty thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản: nhà máy tại KCN Nhơn Trạch 3, Nhà xưởng cho thuê tại KCN Mỹ Phước 3 theo đúng kế hoạch đầu tư ĐHĐCĐ đã thông qua và đúng quy trình.
· Công ty thường xuyên kiểm soát chi phí, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định, quy chế. Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả; kiểm soát chặt giá thành, chi phí tài chính.
· Mặt khác,Công ty vẫn cố gắng duy trì chi phí lao động và các chi phí khác có tiết kiệm trong kỳ nhưng doanh thu bán hàng quá thấp so với kế hoạch nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn lỗ.

[bookmark: _Hlk67998815]Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đề nghị HĐQT cần định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành cần có chiến lược hồi phục kinh doanh, phát triển sản phẩm để trở lại thị trường nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu kế hoạch 2023 và năm tiếp theo.

· Số liệu báo cáo tài chính của Chương Dương đã được kiểm toán độc lập bởi KPMG. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
· Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chương Dương tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ hiện hành của Công ty.
· Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết và Quyết định mang tính định hướng cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2023:

1. Phân công công việc chuyên môn cho thành viên Ban Kiểm Soát trong nhiệm kỳ mới: 2023-2028.
2. Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác của Luật doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước.
3. Kiểm soát hoạt động của Công ty, HĐQT theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
4. Tiếp tục tham gia hiệu chỉnh các quy chế, qui định Công ty theo Luật định hiện hành.
5. Căn cứ kết quả kinh doanh, thực hiện kiểm soát định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật và quy định của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đến các năm tiếp theo.

Trân trọng.

	Nơi nhận:
· ĐHĐCĐ;
· Lưu BKS; 
· Lưu HĐQT.
	TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

	
Nguyễn Phước Thoại



Report of the Board of Directors 
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